
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Bính Ngoï 2026 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Nhöùt baùch nhöùt nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Nhöùt baùch nhöùt nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
  

  

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2026 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Ất Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

... ... ...  

Ngƣời dƣới thế nầy, muốn giàu có phải kiếm 

phƣơng thế mà làm ra của. Ấy là về phần 

xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn 

cho đắc đạo, phải có công quả. 

Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một 

trường công đức cho các con nên đạo. 

Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các con 

muốn cùng chẳng muốn. ... ... ... 

 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 17 

5 Juillet 1926 (âl. 26-05-Bính Dần) 
 
 
 
 

 
  

 

  
  

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

13 th. 11  

 

2 

 

14 

 

3 

 

15 

 

4 

 

16 

 

5 

 

17 

 

6 

 

18 

 

7 

 

19 

 

8 

 

20 

 

9 

 

21 

 

10 

 

22 

 

11 

 

23 

 

12 

 

24  

 

13 

 

25  

 

14 

 

26 

 

15 

 

27 

 

16 

 

28 

 

17 

 

29 

 

18 

 

30 

 

19 

 

1 th. 12 

 

20 

 

2 

 

21 

 

3 

 

22 

 

4 

 

23 

 

5 

 

24 

 

6 

 

25 

 

7 

 

26 

Australia 
Day 

8 

 

27 

 

9 

 

28 

 

10 

 

29 

 

11 

 

30 

 

12 

 

31 

 

13 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2026 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Ất Tỵ & Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Bính Ngoï traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

14 th. 12  

 

2 

 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

 

18  

 

6 

 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

12 

 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29  

 

17 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1   

 

18 

 

2  

 

19 

 

3 

 

20 

 

4  

 

21 

 

5  

 

22 

 

6  

 

23 

 

7  

 

24 

 

8  

 

25 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9 

 

26 

 

10  

 

27 

 

11  

 

28 

 

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2026 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
 

Tu thân giáo hóa chỉnh đời thanh, 

Ðồng chúc lê dân hƣởng phƣớc lành. 

Cõi tục cầu an kinh tụng niệm, 

Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh. 

Mƣa nhuần gió thuận Nghiêu  
Thang tịnh, 

Nắng tốt tuyết hòa Thuấn Võ thanh. 

Ðồng hƣởng đời đời câu thạnh trị, 

Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh. 

Trích từ QUAN HÔN TANG LỄ 
Ấn bản năm Bính Thìn (1976) 

 

  
 

15-1 âl. Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

13 th. 1  

 

2 

Labour Day 
(WA) 

14  

 

3 
 

Lễ Thƣợng Nguơn 
(Đ.lễ) 

K/n Đầu-Sƣ  
C-T-Đ  

15  

 

4 

 

16  

 

5 

 

17  

 

6 

 

18  

 

7 

 

19  

 

8 

 

20  

 

9 
Canberra Day (ACT) 
Adelaide Cup Day 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

21  

 

10 

 

22  

 

11 

 

23  

 

12 

 

24  

 

13 

 

25  

 

14 

 

26  

 

15 

 

27  

 

16 

 

28  

 

17 

 

29  

 

18 

 

30  

 

19 

 

1 th. 2   

 

20 

 

2 

 

21 

 

3  

 

22 

 

4  

 

23 

 

5  

 

24 

Lễ Hai Bà Trƣng 

6  

 

25 

 

7  

 

26 

 

8  

 

27 

 

9  

 

28 

 

10  

 

29 

 

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2026 
Tháng Hai (thiếu) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
… … … 

Thiếp lấy làm hân hạnh đƣợc trông thấy 

sự hành đạo của chƣ đạo muội từ đây khá 

chung hiệp nhau mà lo dìu dắt đàn sau 

bƣớc tới; nhiều đạo muội chẳng để trọn 

lòng về nền Ðạo, phải rán công thêm nữa 

đặng làm cho đáng nét yêu dấu của Ðấng 

Chí Tôn cho nở mày khách quần thoa. 

Ngày giờ nhặt thúc, nếu diên trì thì bƣớc 

đƣờng sau khó theo dấu. Thiếp để lời 

mừng chƣ đạo muội, khá chịu nhọc mà 

làm cho trách nhậm hoàn toàn; ấy là điều 

Thiếp trông mong nơi các đạo muội vậy. 

 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 75 
(Février 1927) 

 

15-2 âl. Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 3 

 

12 th. 2  

 

31 

 

13  

 

1 

 

14  

 

2 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

3 

Good Friday 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

Easter Sunday 

Daylight Saving 
Time Ends 

18 
 
 

 

6 

Easter Monday  

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

7 

Easter Tuesday 
(TAS) 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

 

24  

 

12 

 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 

 

29  

 

17 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

18 

 

2  

 

19 

 

3  

 

20 

 

4  

 

21 

 

5  

 

22 

 

6  

 

23 

 

7  

 

24 

 

8  

 

25 

ANZAC DAY 

9  

 

26 

Quốc Tổ  
Hùng Vƣơng 

10  

 

27 

 

11  

 

28 

 

12  

 

29 

 

13  

 

30 

 

14  

 

Daylight Saving Time Ends 

 AUSTRALIA (ACT, NSW, SA, TAS, VIC) 
Sunday, 5 Apr 2026, 3:00:00 am  
clocks are turned  backward1 hour to  
==> Sunday 2:00:00 am local standard time. 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2026 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

… … …  

Vậy hợp với cái đức sinh hóa của Trời 

Ðất là Thiện, trái với cái đức sinh hóa là 

ác. 

Ngƣời có học Ðạo thì ai cũng theo thiên lý 

mà bồi bổ cho sự sinh hóa thiên nhiên. Sự 

bồi bổ đó gốc ở Ðạo NHÂN mà ra vậy. 

Thực hành đƣợc Ðạo NHÂN thì sự sống ở 

đời mới có ý nghĩa cao xa mà cái cảnh thú 

cuộc đời mới trở nên vui vẻ thanh thoát. 

… … … 

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO 
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH 
(Thuyết về "Lòng Nhân Ái") 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

15 th. 3  

 

2 

 

16  

 

3 

 

17  

 

4 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT)  

18  

 

5 

 

19  

 

6 

 

20  

 

7 

 

21  

 

8 

 

22  

 

9 

 

23  

 

10 

Mother’s Day 

24  

 

11 

 

25  

 

12 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

13 

 

27  

 

14 

 

28  

 

15 

 

29  

 

16 

 

30  

 

17 

 

1 th. 4  

 

18 

 

2  

 

19 

 

3  

 

20 

 

4  

 

21 

 

5  

 

22 

Vía Đức Nguyệt  
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

6  

 

23 

 

7  

 

24 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8  

 

25 

 

9  

 

26 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

27 

 

11  

 

28 

 

12  

 

29 

 

13  

 

30 

 

14  

 

31 

 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2026 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
 

Hộ giá Chí Tôn trƣớc đến giờ, 

Pháp luân thƣờng chuyển máy  

Thiên thơ. 

Chưởng quyền Cực Lạc phân ngôi vị, 

Quản suất Càn khôn định cõi bờ. 

Nhị kiếp Tây Âu cầm máy Tạo, 

Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ. 

Hình hài Thánh Thể chừ nên tƣớng, 

Đài trọng hồng ân gắng cậy nhờ. 
 

Trích từ: CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN  
Vần H - Hộ Pháp Phạm Công Tắc  

- Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp. 
 
 
 

 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Reconciliation Day 
(ACT) 

Western Australia 
Day (WA) 

16 th. 4  

 

2 

 

17  

 

3 

 

18  

 

4 

 

19  

 

5 

 

20  

 

6 

 

21  

 

7 

 

22  

 

8 

King’s Birthday  
(ex. QLD & WA) 

23  

 

9 

 

24  

 

10 

 

25  

 

11 

 

26  

 

12 

 

27  

 

13 

 

28  

 

14 

 

29  

 

15 

 

 1 th 5  

 

16 

 

2  

 

17 

 

3  

 

18 

 

4 

 

19 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

20 

 

6  

 

21 

 

7  

 

22 

 

8  

 

23 

 

9  

 

24 

 

10  

 

25 

 

11  

 

26 

 

12  

 

27 

 

13  

 

28 

 

14  

 

29 

 

15  

 

30 

 

16  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2026 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (đủ) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

… … …Ðạo đức cần trau nơi tâm là chỗ 

chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần 

tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn 

hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình 

tâm trí chắc khƣ, nào ai chuyển lay cho 

đƣợc. Lo ngoài quên trong, che bề trong 

trau bề ngoài, ấy là cách thức của Hớn 

Lƣu Bang đối đãi với tƣớng sĩ đó, cũng 

nhƣ có xác không hồn, chuộng hữu hình 

mà quên các huyền bí chơn truyền. Than 

ôi! Có hình thể, xƣơng thịt mà chơn hồn 

phƣởng phất nơi xa thì cái thân vô dụng ấy 

trơ trơ nhƣ khối đá dựa đƣờng, nhƣ khúc 

cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu 

hơi lửa nhen lên thì cũng phải mờ mịt thâm 

u, trông chi soi sáng.  

… … … … 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Bài 43 
Tháng 5 Bính Ngọ (07/2026)  

 

  
  

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

17 th. 5  

 

2 

 

18  

 

3 

 

19  

 

4 

 

20  

 

5 

 

21  

 

6 

 

22  

 

7 

 

23  

 

8 

 

24  

 

9 

 

25  

 

10 

 

26  

 

11 

 

27  

 

12 

 

28  

 

13 

 

29  

 

14 

 

1 th. 6  

 

15 

 

2  

 

16 

 

3  

 

17 

 

4  

 

18 

 

5  

 

19 

 

6  

 

20 

 

7  

 

21 

 

8  

 

22 

 

9  

 

23 

 

10  

 

24 

 

11  

 

25 

 

12  

 

26 

 

13  

 

27 

 

14  

 

28 

 

15  

 

29 

 

16  

 

30 

 

17  

 

31 

 

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2026 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 

… … … . 

Thời thế đã đổi dời, họa Thiên điều hầu 

kế cận; từ Nam chí Bắc, khắp Ðông qua 

Tây, thỉnh thoảng trƣờng náo nhiệt khởi 

động, diệt tàn kẻ vô đạo. Xác phàm mắt 

thịt, nếu đã sẵn ánh thiêng liêng, mà không 

sớm tỉnh hồn, thì mảnh tro bụi kia, chẳng 

khỏi chịu hình đòi lúc. Than ôi! Trời cao 

minh soi xét, mà ngƣời vẫn mê muội ám 

mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống kình 

với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi 

Ðạo, mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho 

bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi 

cũng khó chiều theo được. … … … 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Bài 68 
Ngày 12-5-Canh Ngũ (8-6-1930) 

 
 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

19 th. 6  

 

2 

 

20  

 

3 

Picnic Day 
(NT) 

21  

 

4 

 

22  

 

5 

 

23  

 

6 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

7 

 

25  

 

8 

 

26  

 

9 

 

27  

 

10 

 

28  

 

11 

 

29  

 

12 

 

30  

 

13 

 

1 th. 7  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 

 

12  

 

25 

 

13  

 

26 

 

14  

 

27 
 

Lễ Trung Nguơn 
(Đ.lễ) 

K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2026 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
... ... ... 

Phần KHÍ SANH QUANG điều động khí âm 
dƣơng lƣu hành trong trời đất, nuôi sống 
vạn vật, nắm cơ sanh diệt và định mệnh của 
muôn loài mà ta gọi là Đức DIÊU TRÌ KIM 
MẪU hay là PHẬT MẪU. 

Phật Mẫu là Đệ Nhị Pháp Thân của CHÍ 
TÔN chuyển Âm Quang gầy tạo Càn Khôn 
Võ Trụ, tiếng Phạn gọi là Amra. Thật ra Phật 
Mẫu là Chơn Thần của Vô Trung Từ Phụ. 

Ấy là Ngôi Thứ Nhì thuộc về PHÁP, nguyên 
căn của CHƠN THẦN, thể bán hữu hình. ... 
... ... 

Trích từ: CHƠN LÝ DIỆU NGÔN  
(LUẬT TAM THỂ) 

Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC 
 (Thừa Sử Hiệp Thiên Đài) 

 
 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 8 

 

19 th. 7  

 

1 

 

20  

 

2 

 

21  

 

3 

 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

 

24  

 

6 

Fathers’ Day 
(AUS) 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

 

28  

 

10 

 

29  

 

11 

 

1 th. 8  

 

12 

 

2  

 

13 

 

3  

 

14 

 

4  

 

15 

 

5  

 

16 

 

6  

 

17 

 

7  

 

18 

 

8  

 

19 

 

9  

 

20 

 

10  

 

21 

 

11  

 

22 

 

12  

 

23 

 

13  

 

24 

 

14  

 

25 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

26 

 

16  

 

27 

 

17  

 

28 
King’s Birthday 

(WA) 

Vía Đức Lý Giáo 
Tông (Đ.lễ) 

18  

 

29 

 

19  

 

30 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2026 
Tháng Tám (thiếu) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 

  

 

 
 

làm ngƣời phải giữ lòng nhơn đức. Đức 

Khổng Phu Tử dạy đạo Nhơn cho đƣợc 

hoàn toàn thì mới có thể vi Hiền vi Thánh. 

Chữ NHƠN 仁 gồm chữ Nhơn bằng 亻và 

chữ Nhị 二, nghĩa là làm người cho 

đặng trọn hai lần thì mới đủ tư cách làm 

người ở thế : làm người đối với Trời 

Đất, và làm người đối với người và vật.  

Có câu : Tu Nhơn thành Thần, Niệm Nhơn 

thành Thánh, Hành Nhơn thành Tiên, Đắc 

Nhơn thành Phật.  

Tóm lại, chữ Nhơn là trƣớc hết các việc 

hành tàng của con ngƣời đƣơng nhiên ở 

thế, cho nên thầy Mạnh Tử dùng hai chữ 

NHƠN NGHĨA làm căn bản của Nho tông.  

Thánh giáo của Đức Chí Tôn :  

Nhơn là đầu hết các hành tàng, 

Cũng bởi vì Nhơn dân hóa quan.… …  

Trích từ: Diễn Văn và Thuyết Đạo (1928-1940) của 
Đức Hộ Pháp do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng sưu 

tầm và trình bày. Trang 219. 
 

27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

Daylight Saving Time Starts  
AUSTRALIA (ACT, NSW, SA, TAS, VIC)  
Sunday, 4 Oct 2026, 2:00:00 am  
clocks are turned forward 1 hour to  
Sunday ==> 3:00:00 am local daylight time. 

 

1 

 

21 th. 8  

 

2 

 

22  

 

3 

 

23  

 

4 

Daylight Saving 
Time Starts 

24  

 

5 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
King’s Birthday 

(QLD) 

25  

 

6 

 

26  

 

7 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27 

 

8 

 

28  

 

9 

 

29  

 

10 

 

1 th. 9  

 

11 

 

2  

 

12 

 

3  

 

13 

 

4  

 

14 

 

5  

 

15 

 

6  

 

16 

 

7  

 

17 

 

8  

 

18 

 

9  

 

19 

 

10  

 

20 

 

11  

 

21 

 

12  

 

22 

 

13  

 

23 

 

14  

 

24 

 

15  

 

25 

 

16  

 

26 

 

17  

 

27 

 

18  

 

28 

 

19  

 

29 

 

20  

 

30 

 

21  

 

31 

 

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2026 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 101 & 102 

  

 

 
 

Sách có câu: "Địa lợi bất như nhơn hòa". 

Nghĩa là: "Đất lợi chẳng bằng ngƣời hòa". 

… … … … … … … … … … … … 

Xã hội nào mà chẳng thuận hòa tức là xã 

hội ấy phải đảo điên rối rắm chẳng chi là 

trật tự, công bình, rồi mạnh đè yếu, trí hiếp 

ngu, lê thứ phân vân, dân tình ly loạn. 

Tôn giáo cũng nhƣ một gia đình, một thân 

tộc, một xã hội vậy. Tôn chỉ Đạo dầu cao 

thượng đến đâu đi nữa, nếu người hành 

Đạo không được thuận hòa, nền Đạo 

tức phải vì đó mà nghiêng đổ. Nền Đạo 

tỷ nhƣ nhơn thân, mỗi ngƣời hành Đạo 

chẳng khác nào một phần trong thân ấy. … 

… … 
 

Trích từ: PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO 
Soạn giả: Thượng Đầu Sư LÊ VĂN TRUNG 

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

23 th. 9  

 

2 

 

24  

 

3 

Melbourne Cup 
(VIC) 

25  

 

4 

 

26  

 

5 

 

27  

 

6 

 

28  

 

7 

 

29  

 

8 

 

30  

 

9 

 

1 th. 10  

 

10 

 

2  

 

11 

 

3  

 

12 

 

4  

 

13 

 

5  

 

14 

 

6  

 

15 

 

7  

 

16 

 

8  

 

17 

 

9  

 

18 

 

10  

 

19 

 

11  

 

20 

 

12  

 

21 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

22 

 

14  

 

23 
Lễ Hạ Nguơn 

(Đ.lễ) & K/n Ngày 
Khai Đạo & K/n 

T.Q. HTĐ 

15  

 

24 

 

16  

 

25 

 

17  

 

26 

 

18  

 

27 

 

19  

 

28 

 

20  

 

29 

 

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2026 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

để Ngài mở con mắt Thiêng Liêng cho 

chúng sanh đặng nhìn thấy cái chơn tánh 

của kiếp sống họ nơi nào, đừng mê muội 

đừng ngu dốt, lấy tinh thần sáng suốt bỏ 

cái lục dục thất tình đầy tội ác nầy. 

Muốn tránh cái nạn tƣơng tàn tƣơng sát 

kia, muốn cứu rỗi lấy họ, hầu làm cái nạn 

tiêu diệt kia đƣợc thoát khỏi ấy là lời cầu 

nguyện của chúng ta đêm nay đó. 

Ðức Chúa Jésus Christ đã lấy máu thịt 

đặng chuộc tội cho loài ngƣời. Giờ phút 

nầy là giờ hiển Thánh của Ngài dùng 

quyền hành yêu ái vô biên của Ðức Chí 

Tôn mà tha tội cho nhơn loại đó vậy. 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.2-Bài 59 

 

  
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 11 

 

22 th. 10  

 

1 

 

23  

 

2 

 

24  

 

3 

 

25  

 

4 

 

26  

 

5 

 

27  

 

6 

 

28  

 

7 

 

29  

 

8 

 

30  

 

9 

 

1 th. 11  

 

10 

 

2  

 

11 

 

3  

 

12 

 

4  

 

13 

 

5  

 

14 

 

6  

 

15 

 

7  

 

16 

 

8  

 

17 

 

9  

 

18 

 

10  

 

19 

 

11  

 

20 

 

12  

 

21 

 

13  

 

22 

 

14  

 

23 

 

15  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

16  

 

25 

Christmas Day 

17  

 

26 

Boxing day. 
Proclamation 

Day (SA) 

18  

 

27 

 

19  

 

28 

 

20  

 

29 

 

21  

 

30 

 

22  

 

31 

 

23  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2027 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 
Phần Đạo Pháp 

Ðiều Thứ Mười Tám: 

Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của 

Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải 

do nơi ngƣời, chẳng đặng tự chuyên mà trái 

Ðạo. 

Ðiều Thứ Mười Chín: 

Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải 

tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe 

dạy. Trừ ra ai có việc đƣợc chế. 

Ðiều Thứ Hai Mươi: 

Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải 

làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, 

Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ 

sáng, 12 giờ trƣa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya. 

Ðổ một hồi chuông trƣớc khi hành lễ. Trong 

mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh 

tùy ý. 

Trích từ “TÂN LUẬT” 
Phần Đạo Pháp 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

24 th. 11  

 

2 

 

25  

 

3 

 

26  

 

4 

 

27  

 

5 

 

28  

 

6 

 

29  

 

7 

 

30  

 

8 

 

1 th. 12  

 

9 

 

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

 

5  

 

13 

 

6  

 

14 

 

7  

 

15 

 

8  

 

16 

 

9  

 

17 

 

10  

 

18 

 

11  

 

19 

 

12  

 

20 

 

13  

 

21 

 

14  

 

22 

 

15  

 

23 

 

16  

 

24 

 

17  

 

25 

 

18  

 

26 

Australia Day 

19  

 

27 

 

20  

 

28 

 

21  

 

29 

 

22  

 

30 

 

23  

 

31 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh 

(T.lễ) 

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2027 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Bính Ngọ & Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 
 

Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã, 

Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, 

Thái Thƣợng Ngƣơn Thỉ thị Ngã, 

Kim viết Cao Ðài.  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 07 
Vĩnh Nguyên Tự, 7 Avril 1926  (âl. 25-02-Bính Dần). 

--------------------- 

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng chú thích. 

Nhiên Ðăng Cổ Phật: Giáo chủ Phật giáo thời 

Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. 

Thích Ca Mâu Ni: Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là 

Giáo chủ Phật giáo thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ. 

Thái Thượng Nguơn Thỉ: Ðức Thái Thƣợng 

Ðạo Tổ và Ðức Nguơn Thỉ Thiên Tôn là Giáo 

chủ Tiên giáo vào hai thời kỳ: Nhứt Kỳ và Nhị 

Kỳ Phổ Ðộ.  

Kim viết Cao Ðài: Nay gọi rằng Cao Ðài - Ðức 

Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế. 
 

29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl. Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

25 th. 12  

 

2 

 

26 
xx  

 

3 

 

27  

 

4 

 

28  

 

5 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29  

 

6 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

7 

 

2  

 

8 

 

3  

 

9 

 

4  

 

10 

 

5  

 

11 

 

6  

 

12 

 

7  

 

13 

 

8  

 

14 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

15 

 

10  

 

16 

 

11  

 

17 

 

12  

 

18 

 

13  

 

19 

 

14  

 

20 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

21 

 

16  

 

22 

 

17  

 

23 

 

18  

 

24 

 

19  

 

25 

 

20  

 

26 

 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

 

23  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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